
STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 
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Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1
Công ty Cổ phần Dược - 
Vật tư y tế Kon Tum

Huỳnh Thị Nguyên Thủy 153 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ sở bán 
buôn

209/ĐKKDD-KT

2 Nhà thuốc Danh Nguyễn Văn Hiệp
Số mới 369 (số cũ 173) Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Nhà thuốc 07/ĐKKDD-KT

3 Nhà thuốc Thảo Nguyên Võ Thanh Ngân
1025 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 337/ĐKKDD-KT

4 Nhà thuốc Hoàng Anh Hoàng Công Khẩn
212 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 454/ĐKKDD-KT

5 Nhà thuốc 110 Nguyễn Thị Thúy Nhung
110 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 469/ĐKKDD-KT

6 Nhà thuốc Vinh Sơn Nguyễn Thị Chắn
267 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 476/ĐKKDD-KT

7 Nhà thuốc Tuấn Nguyễn Văn Hòa
57A Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 488/ĐKKDD-KT

8 Nhà thuốc Tân Hồng Nguyễn Minh Trí
550 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 489/ĐKKDD-KT

9 Nhà thuốc Minh Tâm Lê Quang Dũng
36 Trần Bình Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 492/ĐKKDD-KT

10 Nhà thuốc Lâm Vy Nguyễn Cảnh Toàn
1015 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 504/ĐKKDD-KT

11 Nhà thuốc Bác sỹ Đà Phan Thị Anh Đào
09 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 519/ĐKKDD-KT

12 Nhà thuốc Linh Chi Đào Thị Sính
23 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 521/ĐKKDD-KT

13 Nhà thuốc Linh Chi 2 Võ Thị Hồng Vi
185 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 529/ĐKKDD-KT

14 Nhà thuốc Thủy Giang Nguyễn Thị Hoàng Oanh
28 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 535/ĐKKDD-KT

15 Nhà thuốc Quỳnh Huỳnh Công Cẩn
255 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 540/ĐKKDD-KT

16 Nhà thuốc Tuyết II Trần Cẩm Tuấn
135 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 542/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

17

Nhà thuốc Doanh nghiệp 
số 12 thuộc Công ty Cổ 
phần Dược - VTYT Kon 
Tum

Huỳnh Quang Huy 153 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 543/ĐKKDD-KT

18

Nhà thuốc Long Châu 132 
thuộc Công ty Cổ phần 
Dược phẩm FPT Long 
Châu

Nguyễn Thị Hương
59 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 564/ĐKKDD-KT

19 Nhà thuốc Tuyết 1 Lê Trung Hiếu
65 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 572/ĐKKDD-KT

20 Nhà thuốc Luân Y Nhân 389 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 573/ĐKKDD-KT

21
Nhà thuốc Bệnh viện Đa 
khoa Vạn Gia An

Nguyễn Hoàng Mỹ Hà 407 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 598/ĐKKDD-KT

22 Nhà thuốc Nguyễn Gia Trần Thị Phượng 580 Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 617/ĐKKDD-KT

23 Nhà thuốc Thu Hằng Đinh Thị Quỳnh Vân
64 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

Nhà thuốc 600/ĐKKDD-KT

24 Nhà thuốc Bệnh viện Đinh Thị Hằng 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 599/ĐKKDD-KT

25 Nhà thuốc Thuận Hoàng I Nguyễn Phùng Tú Anh
46 Lê Hồng Phong, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 585/ĐKKDD-KT

26 Nhà thuốc Tuyến Bùi Bá Quỳnh 404 Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 14/ĐKKDD-KT

27 Nhà thuốc Nam Anh Nguyễn Quang Tú 397 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 218/ĐKKDD-KT

28 Nhà thuốc Thanh Thảo Huỳnh Thanh Thảo
360 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 372/ĐKKDD-KT

29 Nhà thuốc Phương Nguyễn Thị Bích Hảo
705 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 443/ĐKKDD-KT

30 Nhà thuốc Thảo Ly Y Lục 394 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 515/ĐKKDD-KT

31 Nhà thuốc Tâm An Bùi Thị Như Nguyệt
54 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 541/ĐKKDD-KT

32 Nhà thuốc Hồng Y Mùi
256 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 553/ĐKKDD-KT
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33 Nhà thuốc Phương Tuyến
Trương Nguyễn Hồng 
Hạnh

384 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 590/ĐKKDD-KT

34 Nhà thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà
276 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 518/ĐKKDD-KT

35 Nhà thuốc Trung Tâm Nguyễn Thị Thu Thanh
38 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 530/ĐKKDD-KT

36 Nhà thuốc Thanh Hoa Nguyễn Thị Thu Hiền
137 Võ Nguyên Giáp, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 539/ĐKKDD-KT

37 Nhà thuốc Hòa Long Nguyễn Thị Bích Liên 639 Duy Tân, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 554/ĐKKDD-KT

38 Nhà thuốc Dư Tân Nguyễn Thị Ánh Hương
320 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 578/ĐKKDD-KT

39 Nhà thuốc Lương Y Kreng
274 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 579/ĐKKDD-KT

40 Nhà thuốc Hoàng Nghi Nguyễn Kiều Hạnh Trinh
21 Võ Nguyên Giáp, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 587/ĐKKDD-KT

41 Nhà thuốc Thanh Tâm 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm
392 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 611/ĐKKDD-KT

42 Nhà thuốc Ngọc Nhân Phạm Văn Hiền 355 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 318/ĐKKDD-KT

43 Nhà thuốc Thiên Hà Đặng Thị Công Viên
21 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 353/ĐKKDD-KT

44 Nhà thuốc Toàn Nhi Đỗ Thị Bích Nga
333 Trần Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 367/ĐKKDD-KT

45 Nhà thuốc Ngọc Nhân Lê Thị Kim Thoa 346 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 391/ĐKKDD-KT

46 Nhà thuốc tây Thành Nguyễn Hồng Văn 268 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 483/ĐKKDD-KT

47 Nhà thuốc Thiện Phú Nguyễn Thị Ngà 238 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 503/ĐKKDD-KT

48 Nhà thuốc Thu Thảo Y Linh Buôn 237 Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 588/ĐKKDD-KT

49 Nhà thuốc Hà Sơn Đinh Thị Linh Đa 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 591/ĐKKDD-KT

50 Nhà thuốc Quảng Thành Huỳnh Quốc Dũng 273 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 596/ĐKKDD-KT
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51 Nhà thuốc Hoàng Oanh Hoàng Oanh 198B Bắc Cạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 601/ĐKKDD-KT

52 Nhà thuốc Anh Định Huỳnh Thị Lang 399 Trần Phú, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 602/ĐKKDD-KT

53 Nhà thuốc Đại An Nghe Đăm Hiệp 06 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 417/ĐKKDD-KT

54 Nhà thuốc Khoa Nguyên Ngô Đức Hoàng
495 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 433/ĐKKDD-KT

55 Nhà thuốc Thanh Tâm Long Thúy Hạnh
65 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 477/ĐKKDD-KT

56 Nhà thuốc Thanh Hương Trần Minh Hiếu
136 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 565/ĐKKDD-KT

57 Nhà thuốc Thanh Nga Y Thủy
36A Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 373/ĐKKDD-KT

58 Nhà thuốc Ngọc Dũng Trần Thị Thanh Thùy
139 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 516/ĐKKDD-KT

59 Nhà thuốc Phương Quỳnh Bùi Thị Dương
49 Nguyễn Văn Linh, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 581/ĐKKDD-KT

60 Nhà thuốc 40 Bùi Thị Ngọc Hà
378 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 582/ĐKKDD-KT

61 Nhà thuốc tây Ngọc Hà Bùi Văn Sáu
366 Phạm Văn Đồng, Tổ 5, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 607/ĐKKDD-KT

62 Nhà thuốc Thu Trang Hoàng Văn Bích
34A Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 416/ĐKKDD-KT

63 Nhà thuốc Trang Hưởng Đào Khắc Hưởng
164A Nơ Trang Long, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 445/ĐKKDD-KT

64 Nhà thuốc Sơn Hà Nguyễn Thị Mây
303 Duy Tân, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Nhà thuốc 522/ĐKKDD-KT

65 Nhà thuốc Thùy Dung Nguyễn Phùng Tuấn Anh
720 Phạm Văn Đồng, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 589/ĐKKDD-KT

66 Nhà thuốc Minh Trí Bền Thị Thùy Dương
189 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Nhà thuốc 409/ĐKKDD-KT

67 Quầy thuốc số 31 Ngô Thị Ngọc Hường Thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 28/ĐKKDD-KT

68 Quầy thuốc số 118 Cao Thị Thanh Tâm Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 338/ĐKKDD-KT
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69 Quầy thuốc Bích Phụng Đặng Thị Bích Phụng Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 388/ĐKKDD-KT

70 Quầy thuốc số 179 Nguyễn Văn Quý
Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Quầy thuốc 438/ĐKKDD-KT

71
Quầy thuốc Trạm Y tế xã 
Vinh Quang

Nguyễn Thị Hải Dương Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 478/ĐKKDD-KT

72 Quầy thuốc Hồng Hạnh Đỗ Thị Hạnh Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 487/ĐKKDD-KT

73 Quầy thuốc Minh Châu Phạm Minh Kha
Thôn Kon Rờ Bàng II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Quầy thuốc 499/ĐKKDD-KT

74 Quầy thuốc An An Nguyễn Thị Chánh An
Thôn Phương Quý II,  xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

Quầy thuốc 500/ĐKKDD-KT

75 Quầy thuốc Nhung Nguyễn Thị Nhung Thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 559/ĐKKDD-KT

76
Quầy thuốc tây Hoài 
Sương

Trương Thị Thu Thôn ĐăkRơĐe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 618/ĐKKDD-KT

77 Quầy thuốc Trần Thương Trần Đình Thương Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 335/ĐKKDD-KT

78 Quầy thuốc Thanh Tuấn Phạm Thị Thanh Thôn 8, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 604/ĐKKDD-KT

79 Quầy thuốc Vạn Xuân Nguyễn Minh Chánh Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 392/ĐKKDD-KT

80 Quầy thuốc Minh Châu Võ Thị Thanh Lan Thôn 5, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 558/ĐKKDD-KT

81 Quầy thuốc Tuyết Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 103/ĐKKDD-KT

82 Quầy thuốc Nhân Trang Đặng Thị Hương Trang Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 374/ĐKKDD-KT
83 Quầy thuốc số 69 Hoàng Thị Thu Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 471/ĐKKDD-KT
84 Quầy thuốc Ngọc Anh Huỳnh Thị Thúy Anh Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 502/ĐKKDD-KT
85 Quầy thuốc Hoàng Nam Trần Thị Thu Hường Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 570/ĐKKDD-KT
86 Quầy thuốc số 71 Nguyễn Đình Hợi Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 71/ĐKKDD-KT
87 Quầy thuốc số 139B Vũ Thị Lan Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 423/ĐKKDD-KT
88 Quầy thuốc Thanh Hùng Trần Thẩm Thương Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 546/ĐKKDD-KT

89 Quầy thuốc Thuận Hoàng Nguyễn Huy Hoàng Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 577/ĐKKDD-KT

90 Quầy thuốc tây Tâm An Tống Thị Mai Ly Thôn Lâm Tùng, xã IaChim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 603/ĐKKDD-KT
91 Quầy thuốc số 123 Vương Thị Hiền Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 309/ĐKKDD-KT
92 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Như Tây Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 583/ĐKKDD-KT
93 Quầy thuốc Bửu Phan Khắc Bửu Thôn Kon Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 223/ĐKKDD-KT
94 Quầy thuốc Tuấn Luyến Nguyễn Thị Luyến Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 514/ĐKKDD-KT
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95 Quầy thuốc tây Hồng Trịnh Thị Thanh Mai Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 624/ĐKKDD-KT
96 Quầy thuốc Vạn Xuân 2 Nguyễn Thị Huế Thôn Klor 2, xã ĐăkRơwa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 501/ĐKKDD-KT
97 Quầy thuốc Thiện Nguyễn Văn Thiện Thôn Klor II, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 619/ĐKKDD-KT
98 Quầy thuốc Quý Phan Trần Quý Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 250/ĐKKDD-KT
99 Quầy thuốc Cẩm Tú Bùi Thị Cẩm Tú Thôn 1, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 453/ĐKKDD-KT
100 Quầy thuốc Gia Khánh Nguyễn Hồng Phước Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 580/ĐKKDD-KT

101 Quầy thuốc Ngọc Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên Thôn Gia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 452/ĐKKDD-KT

102 Quầy thuốc Ngọc Linh Đoàn Thị Ngọc Linh Thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 547/ĐKKDD-KT

Cơ sở bán buôn 1
Cơ sở bán lẻ 101
 - Nhà thuốc 65
 + Nhà thuốc Bệnh viện 2
 + Nhà thuốc doanh nghiệp 3
 + Nhà thuốc tư nhân 60
 - Quầy thuốc 36

          Tổng cộng: 102 (Một trăm lẻ hai) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Phương Loan Nguyễn Thị Phương Loan 05 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 609/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Mỹ Loan Đặng Mỹ Loan 310 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 592/ĐKKDD-KT
3 Quầy thuốc số 221 Vũ Thị Hường 53 Hùng vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 568/ĐKKDD-KT
4 Quầy thuốc Việt Đức Lê Thị Hảo 421 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 567/ĐKKDD-KT

5 Quầy thuốc Nguyễn Hòa Nguyễn Thị Hòa 674 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 561/ĐKKDD-KT

6 Quầy thuốc Hạnh Vũ Thị Mỹ Hạnh 494 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 560/ĐKKDD-KT
7 Quầy thuốc Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng 343 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 526/ĐKKDD-KT
8 Quầy thuốc Tâm Nguyễn Thị Bích Ni 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 525/ĐKKDD-KT

9
Quầy thuốc Doanh nghiệp 
số 27

Lê Thị Vinh 452 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 524/ĐKKDD-KT

10 Quầy thuốc Hà Thủy Hà Thị Thủy 291 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 509/ĐKKDD-KT
11 Quầy thuốc Gia Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Trang 149 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 496/ĐKKDD-KT
12 Quầy thuốc Hải Yến Trương Dũ Vạn 02 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 457/ĐKKDD-KT
13 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 430/ĐKKDD-KT
14 Quầy thuốc Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 422/ĐKKDD-KT

15 Quầy thuốc Ngân Lê Thị Thanh Ngân Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT

16 Quầy thuốc Anh Thư Chu Thị Mai 177 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 399/ĐKKDD-KT

17 Quầy thuốc Hạ Nguyễn Thị Hạ 12A Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà,  huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 398/ĐKKDD-KT

18 Quầy thuốc số 19 Đặng Thị Thảo 305 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 397/ĐKKDD-KT
19 Quầy thuốc số 30 Vũ Thị Phương Thúy 04 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 378/ĐKKDD-KT

20 Quầy thuốc Muôn Mai Lê Thị Kiều Thương Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 584/ĐKKDD-KT

21 Quầy thuốc Hoàng Kiên 79 Nguyễn Thị Nhiên Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 79/ĐKKDD-KT

22 Quầy thuốc Diệu Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền 66 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 352/ĐKKDD-KT
23 Quầy thuốc Lộc Hương Đỗ Thị Hương Tổ 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 346/ĐKKDD-KT
24 Quầy thuốc Hoàng Lâm Nguyễn Thị Ánh Hằng 693 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 336/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)
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Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
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25 Quầy thuốc Tân Đoàn Thị Thùy Tiên 18 Trần Nhân Tông, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 327/ĐKKDD-KT

26 Quầy thuốc số 32 Đỗ Thị Lan 551 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 66/ĐKKDD-KT
27 Quầy thuốc Luyện Nguyễn Thị Đào 38 Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 12/ĐKKDD-KT

28 Quầy thuốc Thanh Nhàn Nguyễn Văn Thành
336 Hùng Vương, Khối phố 4 A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum

Quầy thuốc 307/ĐKKDD-KT

29 Quầy thuốc Minh Đức Hồ Thị Hiền Trang Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 625/ĐKKDD-KT
30 Quầy thuốc Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 576/ĐKKDD-KT
31 Quầy thuốc số 144 Dương Thị Hằng Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 435/ĐKKDD-KT
32 Quầy thuốc Nam Ngân Hà Thị Ngân Thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 100/ĐKKDD-KT
33 Quầy thuốc số 35 Trần Thị Thương Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 380/ĐKKDD-KT
34 Quầy thuốc Gia Khang Phạm Thị Nghĩa Thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 626/ĐKKDD-KT
35 Quầy thuốc Dung Nguyễn Thị Dung Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 182/ĐKKDD-KT
36 Quầy thuốc Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Thôn 8, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 339/ĐKKDD-KT
37 Quầy thuốc Giao Xuân Nguyễn Thị Giao Xuân Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 497/ĐKKDD-KT

38 Quầy thuốc tây Xuân 156 Phan Thị Huê Thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 605/ĐKKDD-KT

39 Quầy thuốc Thu Thúy Trần Thị Thu Thúy Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 316/ĐKKDD-KT
40 Quầy thuốc 03 Đoàn Thị Trưng Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 345/ĐKKDD-KT
41 Quầy thuốc An Tâm Hoàng Tuân Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 465/ĐKKDD-KT
42 Quầy thuốc Mai Đào Vương Thị Tưởng Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 411/ĐKKDD-KT
43 Quầy thuốc Liên Lê Thị Mỹ Huệ Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 436/ĐKKDD-KT
44 Quầy thuốc số 64 Dương Thị Nga Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 64/ĐKKDD-KT
45 Quầy thuốc Anh Vân Vũ Thị Anh Vân Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 333/ĐKKDD-KT
46 Quầy thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 551/ĐKKDD-KT
47 Quầy thuốc Linh Dương Thị Linh Thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 510/ĐKKDD-KT
48 Quầy thuốc Minh Quân Nguyễn Thị Diễm Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 537/ĐKKDD-KT

49 Quầy thuốc Quỳnh Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 203/ĐKKDD-KT

50 Quầy thuốc Yến Nguyễn Thị Yến Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 371/ĐKKDD-KT

51 Quầy thuốc Hoàng Trung Hoàng Đức Trung Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 511/ĐKKDD-KT

52 Quầy thuốc tây Quyên Tạ Thị Quyên Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 479/ĐKKDD-KT
53 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Ngọc Ly Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 317/ĐKKDD-KT
54 Quầy thuốc Ngọc Minh Nguyễn Thị Minh Thôn 1B, xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 405/ĐKKDD-KT
55 Quầy thuốc Thương Nguyễn Thị Thương Thôn 7, xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 59/ĐKKDD-KT
56 Quầy thuốc Trần Oanh Nguyễn Danh Hòa Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 414/ĐKKDD-KT
57 Quầy thuốc số 110 Trần Thị Hiếu Thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 110/ĐKKDD-KT
58 Quầy thuốc số 84 Trần Thị Thơm Thôn 5, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 442/ĐKKDD-KT



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 58

          Tổng cộng: 58 (Năm mươi tám) cơ sở kinh doanh dược.
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Người chịu trách nhiệm 
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1 Nhà thuốc Nhơn Nguyễn Nguyễn Thị Nhơn 334 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 563/ĐKKDD-KT

2 Nhà thuốc Đức Trung Y Thắm 237 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 552/ĐKKDD-KT

3 Quầy thuốc Thảo Nguyên Phạm Thị Lan 262 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 545/ĐKKDD-KT

4 Quầy thuốc Mỹ Lai Lê Thị Mỹ Lai 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 532/ĐKKDD-KT
5 Quầy thuốc Hoàng Anh Nguyễn Văn Hưởng 285 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 491/ĐKKDD-KT
6 Quầy thuốc số 207 Nguyễn Thị Thu 90A Hùng Vương,  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 441/ĐKKDD-KT
7 Quầy thuốc Trang Nguyễn Thị Đài Trang 326 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 341/ĐKKDD-KT
8 Quầy thuốc số 83 Đinh Công Kiên 387 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 332/ĐKKDD-KT
9 Quầy thuốc số 65 Trần Thùy Dung 406 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 586/ĐKKDD-KT

10 Quầy thuốc Minh Thùy Châu Thị Minh Thùy
Đường Hùng Vương, Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 
Tum

Quầy thuốc 364/ĐKKDD-KT

11 Quầy thuốc Trà My Châu Thị Trà My
Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 
Kon Tum

Quầy thuốc 495/ĐKKDD-KT

12 Quầy thuốc 24 Giờ Nguyễn Thị Hoa Đường Đinh Núp, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 613/ĐKKDD-KT

13 Quầy thuốc Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung 33 Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 451/ĐKKDD-KT

14 Quầy thuốc số 15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Số nhà 46, Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 377/ĐKKDD-KT

15 Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Thu Hà Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 321/ĐKKDD-KT
16 Quầy thuốc số 18 Bùi Thu Trang Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 306/ĐKKDD-KT

17
Quầy thuốc Doanh nghiệp 
số 25

Hà Thị Kiều Lệ Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 508/ĐKKDD-KT

18
Quầy thuốc Trung tâm Y 
tế huyện Đăk Tô

Lê Thị Kiều Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 02/ĐKKDD-KT

19 Quầy thuốc Thanh Lài Bùi Thị Lài Thôn 01, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 174/ĐKKDD-KT
20 Quầy thuốc Mỹ Thẩm Hoàng Thị Mỹ Thẩm Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 342/ĐKKDD-KT
21 Quầy thuốc Minh Thư Đặng Thị Minh Thư Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 566/ĐKKDD-KT
22 Quầy thuốc Anh Khôi Phạm Thị Hà Ngọc Thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 620/ĐKKDD-KT
23 Quầy thuốc Vân Tuyền Huỳnh Thị Vân Tuyền Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 396/ĐKKDD-KT
24 Quầy thuốc số 115 Hoàng Thị Thúy Hiềm Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 343/ĐKKDD-KT
25 Quầy thuốc Ngô Tho Phạm Thị Tuấn Oanh Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 536/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)
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26 Quầy thuốc Hoài 137 Nguyễn Thị Hoài Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 137/ĐKKDD-KT
27 Quầy thuốc Vũ Trần Công Vũ Thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 167/ĐKKDD-KT
28 Quầy thuốc Thúy Minh Đinh Su Na Thao Bảy Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 606/ĐKKDD-KT
29 Quầy thuốc tây số 17 Lê Phạm Thị Thanh Hà Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 361/ĐKKDD-KT

30 Quầy thuốc Tam Nguyên Phạm Thị Ngọc Duyên Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 456/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 2
 - Quầy thuốc 28

          Tổng cộng: 30 (Ba mươi) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc số 166 Nguyễn Vỹ Luận 166 Hùng Vương, thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 623/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Thúy Ngân Nguyễn Thị Thúy Ngân 196 Hùng Vương, xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 594/ĐKKDD-KT
3 Quầy thuốc Tuấn Oanh Lê Thị Thu Nga 361 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 533/ĐKKDD-KT
4 Quầy thuốc Bảo Uyên Đinh Thị Hòa 317 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 437/ĐKKDD-KT

5 Quầy thuốc Thanh Sơn Mai Thanh Sơn
646 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, 
tỉnh Kon Tum

Quầy thuốc 419/ĐKKDD-KT

6 Quầy thuốc số 13 Trần Thị Dinh 511 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 403/ĐKKDD-KT

7 Quầy thuốc Quỳnh Trang Trần Thị Quỳnh Trang 553 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 184/ĐKKDD-KT

8 Quầy thuốc Quỳnh Tú Phạm Dung Tú 489 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 368/ĐKKDD-KT

9
Phòng khám bác sỹ 
Nguyễn Ngọc Thuần

Cao Thanh Cường Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 384/ĐKKDD-KT

10 Quầy thuốc Ánh Tứ Lê Thị Hiên Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 493/ĐKKDD-KT
11 Quầy thuốc Thanh Tú Nguyễn Thị Hường Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 43/ĐKKDD-KT
12 Quầy thuốc Trúc Huỳnh Thị Trúc Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 369/ĐKKDD-KT
13 Quầy thuốc Tuệ Linh Phạm Thị Hạt Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 204/ĐKKDD-KT
14 Quầy thuốc Thanh Lê Hoàng Minh Đức Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 320/ĐKKDD-KT
15 Quầy thuốc Hoài Thu Nguyễn Thị Hoài Thu Thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 322/ĐKKDD-KT
16 Quầy thuốc Ngọc Danh Hán Thị Loan Thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 484/ĐKKDD-KT

17 Quầy thuốc Hoài Thương Nguyễn Thị Hoài Thương Thôn Kon Bong, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 615/ĐKKDD-KT

18 Quầy thuốc Diễm Võ Thị Thu Diễm Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 383/ĐKKDD-KT

19 Quầy thuốc tây Ngọc Huê Trần Thị Huê Thôn Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 481/ĐKKDD-KT

20 Quầy thuốc Y Tam Y Tam Thôn Nú Kon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 319/ĐKKDD-KT

21 Quầy thuốc Phương Thảo Y Nguyệt Thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 531/ĐKKDD-KT

22 Quầy thuốc Tường Vy Trần Thị Việt Trinh Thôn Tân Đum, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 473/ĐKKDD-KT
23 Quầy thuốc Hiền Cao Thị Hiền Thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 410/ĐKKDD-KT
24 Quầy thuốc Hùng Oanh Trần Mạnh Hùng Thôn Kon Brỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 355/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)

          Tổng cộng: 24 (Hai mươi bốn) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 24



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Tam Nguyên II Hồ Văn Sang Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 523/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc số 02 Lê Thị Hải Yến Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 474/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)

          Tổng cộng: 02 (Hai) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Hùng Trà Nguyễn Minh Trà 23 Hùng Vương, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 466/ĐKKDD-KT
2 Quầy thuốc Đức Thi Nguyễn Thị Trường Thi Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 562/ĐKKDD-KT

3
Quầy thuốc Doanh nghiệp 
số 24

Nguyễn Thị Minh Thu Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 512/ĐKKDD-KT

4 Quầy thuốc Mai Vũ Trần Thị Mai Minh Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 64/ĐKKDD-KT
5 Quầy thuốc Thanh Tình Hồ Thị Thanh Tình Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 191/ĐKKDD-KT
6 Quầy thuốc Bình An Đoàn Thị Huỳnh Giao Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 154/ĐKKDD-KT
7 Quầy thuốc Nhân Tâm Cao Thị Hoa Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 485/ĐKKDD-KT
8 Quầy thuốc Mai Thông Bùi Thị Quế Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 446/ĐKKDD-KT
9 Quầy thuốc Ngọc Hân Nguyễn Thị Liên Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 616/ĐKKDD-KT

10
Quầy thuốc Nguyễn Trọng 
Lâm

Nguyễn Trọng Lâm Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 428/ĐKKDD-KT

11 Quầy thuốc số 38 Trần Thị Mai Hội Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 311/ĐKKDD-KT
12 Quầy thuốc Quỳnh Anh Nguyễn Thị Nụ Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 402/ĐKKDD-KT
13 Quầy thuốc Tố Uyên Nguyễn Thị Tố Uyên Thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 89/ĐKKDD-KT
14 Quầy thuốc Minh Hân Phạm Thị Tuyết Mai Thôn 2, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 168/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 14

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)

          Tổng cộng: 14 (Mười bốn) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Thiện Nhân Lê Thị Bé
Chợ Măng Đen, thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum

Quầy thuốc 556/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Anh Bảo Nguyễn Thị Hoàng Lệ
Đường số 01, thôn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (số mới: 
08 Hùng Vương, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)

Quầy thuốc 394/ĐKKDD-KT

3 Quầy thuốc Mai Thanh Trần Việt Long
Đường số 08, thôn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (số mới: 
05 Hùng Vương, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)

Quầy thuốc 393/ĐKKDD-KT

4
Quầy thuốc tư nhân Gia 
Khang

Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Đường số 01, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 
Tum

Quầy thuốc 424/ĐKKDD-KT

5 Quầy thuốc Thịnh Phát Trương Thị Dưỡng Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, Kon Tum Quầy thuốc 305/ĐKKDD-KT

6 Quầy thuốc Vĩ Thu Nguyễn Khắc Điệp Thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Klông, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 407/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 6

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)

          Tổng cộng: 6 (Sáu) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Thanh Trần Thị Thanh 207 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 622/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Thư Thảo Ngô Lê Hoài Diệp 802 - 804 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum Quầy thuốc 412/ĐKKDD-KT

3 Quầy thuốc Thiên Long Nguyễn Trung Vũ 856 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 480/ĐKKDD-KT

4 Quầy thuốc Vân Anh Trần Thị Vân Anh 1036 Hùng Vương, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 440/ĐKKDD-KT
5 Quầy thuốc số 14 Hà Thị Mỹ Hoa 77 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 421/ĐKKDD-KT
6 Quầy thuốc Nhuận Tâm Lê Anh Chiến 943 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum Quầy thuốc 323/ĐKKDD-KT

7 Quầy thuốc Anh Thư Ngô Thanh Quốc 241 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 60/ĐKKDD-KT

8 Quầy thuốc Chu Đức Nguyễn Thị Chu Đức 839 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 381/ĐKKDD-KT

9
Quầy thuốc Doanh nghiệp 
Ngọc Hồi

Nguyễn Thị Hải Quy 655 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 190/ĐKKDD-KT

10 Quầy thuốc Bùi Thị Xuyến Bùi Thị Xuyến 573 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 370/ĐKKDD-KT

11 Quầy thuốc số 175 Cao Thị Ngọ 216 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 175/ĐKKDD-KT
12 Quầy thuốc Bình Minh Hà Văn Thủy Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 359/ĐKKDD-KT

13 Quầy thuốc số 200 Lê Thị Huyền 200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 429/ĐKKDD-KT

14 Quầy thuốc Ngọc Diệp Lê Thị Tuyết Lan 279A Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 614/ĐKKDD-KT

15 Quầy thuốc Minh Tiến Đoàn Thị Minh Tiến 28 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 350/ĐKKDD-KT

16 Quầy thuốc số 196 Tăng Thị Mỹ Duyên 196 Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 349/ĐKKDD-KT

17 Quầy thuốc số 26 Nguyễn Thị Lương 60 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 507/ĐKKDD-KT

18
Quầy thuốc Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Ngọc Hồi

Phạm Ngọc Đang 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 498/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

19 Quầy thuốc Gia Khang Bùi Hữu Đại
Đường Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon Tum

Quầy thuốc 404/ĐKKDD-KT

20 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Tường Vi 36 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 463/ĐKKDD-KT

21
Quầy thuốc Bà Lương (cơ 
sở 2)

Phạm Thị Phượng 11 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 408/ĐKKDD-KT

22 Quầy thuốc số 04 Trần Thị Thúy Hà 50 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT

23 Quầy thuốc Lan Hương Đào Thị Lan Hương
Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 
Hồi, tỉnh Kon Tum

Quầy thuốc 464/ĐKKDD-KT

24 Quầy thuốc Quốc Cường Võ Anh Quốc Cường Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 555/ĐKKDD-KT

25 Quầy thuốc tây Hiền Nguyễn Thị Hiền Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 472/ĐKKDD-KT
26 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc Thôn Ke Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 621/ĐKKDD-KT
27 Quầy thuốc số 92 Trần Trọng Tiến Thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 494/ĐKKDD-KT
28 Quầy thuốc Tâm Bình Phan Thế Dũng Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 595/ĐKKDD-KT
29 Quầy thuốc Hoài Anh Trần Thị Hiệp Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 75/ĐKKDD-KT
30 Quầy thuốc Trâm Nguyễn Thị Thùy Trâm Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 506/ĐKKDD-KT

31 Quầy thuốc tây Hồng số 97 Phạm Thị Hồng Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 475/ĐKKDD-KT

32 Quầy thuốc Ly Na Phan Thị Ly Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 462/ĐKKDD-KT

33 Quầy thuốc tư nhân số 157 Trịnh Thị Hoa Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 448/ĐKKDD-KT

34 Quầy thuốc Trần Hiền Trần Thị Hiền Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 314/ĐKKDD-KT
35 Quầy thuốc số 162 Lưu Thị Thu Hằng Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 162/ĐKKDD-KT
36 Quầy thuốc Toan Trang Vũ Thị Tươi Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 360/ĐKKDD-KT
37 Quầy thuốc Hạnh Huệ Trần Thị Huệ Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 450/ĐKKDD-KT
38 Quầy thuốc số 41 Đinh Thị Tú Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 202/ĐKKDD-KT
39 Quầy thuốc Hải Hà Hoàng Thị Vui Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 212/ĐKKDD-KT
40 Quầy thuốc Đức Xuân Đỗ Đức Xuân Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 155/ĐKKDD-KT
41 Quầy thuốc Thanh Loan Phạm Thị Loan Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 153/ĐKKDD-KT
42 Quầy thuốc Bích Hường Lê Đình Hiển Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 544/ĐKKDD-KT
43 Quầy thuốc Thu Hà Đinh Thị Thanh Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 505/ĐKKDD-KT
44 Quầy thuốc Thỏa Phúc Đinh Thị Thỏa Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 460/ĐKKDD-KT
45 Quầy thuốc Hải Yến Đặng Thị Trà My Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 329/ĐKKDD-KT
46 Quầy thuốc Quỳnh Anh Lê Thị Hạnh Thôn Bắc Phong, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 593/ĐKKDD-KT
47 Quầy thuốc Linh Đa Đỗ Nguyễn Thúy Hiền Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 420/ĐKKDD-KT
48 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 461/ĐKKDD-KT



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCN ĐKKD

49 Quầy thuốc Út Đoan Vũ Lê Thanh Đoan Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 413/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 58
 + Quầy thuốc Bệnh viện 1
 + Quầy thuốc tư nhân 57

          Tổng cộng: 49 (Bốn mươi chín) cơ sở kinh doanh dược.



STT Tên cơ sở
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn
Địa điểm kinh doanh
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kinh doanh

Số GCN ĐKKD

1 Nhà thuốc Thủy Tiên Hồ Thị Thủy Tiên 419 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 612/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Mai Hoàng Thị Hương 261 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 313/ĐKKDD-KT

3 Quầy thuốc Phô Lương Công Phô 382 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 44/ĐKKDD-KT

4 Quầy thuốc Hoa Tiến Phạm Thị Tâm Trang 223 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 400/ĐKKDD-KT

5 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 321A Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 386/ĐKKDD-KT

6 Quầy thuốc Yến Anh Lê Thị Yến Anh Chợ Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 334/ĐKKDD-KT
7 Quầy thuốc Tố Quyên Lê Thị Hoài Trinh 08 Trường Chinh, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 468/ĐKKDD-KT

8
Quầy thuốc Doanh nghiệp 
số 22

Nguyễn Minh Phát 07 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 527/ĐKKDD-KT

9
Quầy thuốc tư nhân Bảo 
Trân

Thiều Thị Thanh An 245 Trương Định, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 213/ĐKKDD-KT

10 Quầy thuốc Thu Hà Trần Thị Thu Hà Thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 434/ĐKKDD-KT
11 Quầy thuốc Linh Võ Thị Thùy Linh Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 557/ĐKKDD-KT

12 Quầy thuốc Tú Uyên Nguyễn Huỳnh Anh Thơ Thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 550/ĐKKDD-KT

13 Quầy thuốc Thanh Ngọc Đoàn Thanh Ngọc Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 549/ĐKKDD-KT
14 Quầy thuốc Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 406/ĐKKDD-KT
15 Quầy thuốc Kim Ngân Ngô Anh Tuấn Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 486/ĐKKDD-KT

16
Quầy thuốc Dược sỹ Trần 
Thị Xao

Trần Thị Xao Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 172/ĐKKDD-KT

17 Quầy thuốc Mỹ Giang Võ Thị Mỹ Giang Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 548/ĐKKDD-KT
18 Quầy thuốc Như Hảo Nguyễn Thị Như Hảo Thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 447/ĐKKDD-KT
19 Quầy thuốc Thanh Nga Trần Thị Mỹ Nga Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 365/ĐKKDD-KT
20 Quầy thuốc Như Huệ Nguyễn Hữu Công Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 348/ĐKKDD-KT
21 Quầy thuốc Thúy Hiệp Đặng Thị Thúy Hiệp Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 458/ĐKKDD-KT

22 Quầy thuốc Thương Ánh Trần Ngọc Ánh Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 426/ĐKKDD-KT

23 Quầy thuốc Bưởi Tôn Thị Bưởi Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 387/ĐKKDD-KT

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)
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24 Quầy thuốc tây Hiếu Bình Mai Thị Thỏa Thôn 2, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 610/ĐKKDD-KT

25 Quầy thuốc Quang Liễu Lê Hữu Hà Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 82/ĐKKDD-KT
26 Quầy thuốc Minh Thành Lê Minh Thành Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum Quầy thuốc 315/ĐKKDD-KT
27 Quầy thuốc số 88 Nguyễn Thị Diệp Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 427/ĐKKDD-KT
28 Quầy thuốc tây Việt An Hồ Văn Hiếu Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 608/ĐKKDD-KT
29 Quầy thuốc Bảo Ngọc Đặng Thị Thủy Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 574/ĐKKDD-KT
30 Quầy thuốc Hương Phạm Thị Thu Hương Thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 375/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 1
 - Quầy thuốc 29

          Tổng cộng: 30 (Ba mươi) cơ sở kinh doanh dược.
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Số GCN ĐKKD

1 Quầy thuốc Linh Đan Lương Thị Mơ Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 575/ĐKKDD-KT

2 Quầy thuốc Thảo Nguyên Vũ Thị Giang Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 467/ĐKKDD-KT

3 Quầy thuốc Bảo Phúc Lê Văn Tiến Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum Quầy thuốc 385/ĐKKDD-KT

 - Nhà thuốc 0
 - Quầy thuốc 3

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2021)

          Tổng cộng: 318 (Ba trăm mười tám) cơ sở kinh doanh dược.
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